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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 

 

 Bản án số: 28/2018/DS-PT 

            Ngày: 22-11-2018 

      V/v  r n     p qu  n s    n    t 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

 - Với Tnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tàa:    Ông         u n  

 Các thẩm phán:          B  N u  n         n   u  n 

                 B  N u  n     B      o 

 - Thư ký phiên tàa: B  Ngô K án      -     ký  ò  án n ân  ân tỉn     

 ĩn . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: B     n         n  

   n - K ểm sát v ên t  m     p  ên tòa. 

 Ngày 22 tháng 11 năm 2018, tạ   r  sở  ò  án n ân  ân tỉn      ĩn  xét x  

p ú  t ẩm  ôn  k    v  án  ân s  t   lý số 19/2018/DS-PT ngày 20 tháng 9 năm 

2018 v  v ệ  "Tr n     p qu  n s    n    t".  

 o bản án  ân s  s  t ẩm số 10/2018/DS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2018  ủ  

Tòa án nhân dân  u ện H, tỉn      ĩn  b  k án   áo. 

   eo  u ết   n      v  án r  xét x  p ú  t ẩm số 32/2018/  XX-PT ngày 

08 tháng 11 năm 2018,   ữ   á     n  s : 

1. Nguyên đơn: Ông  rần G   L, s n  năm: 1942.       ỉ: Xóm S, xã P, 

 u ện  , tỉn      ĩn .  ó mặt 

Ng  i đ i  i n th o ủy quy n của nguyên đơn: Ôn   rần  ìn  Lợ , Luật s  

 ôn  t  Luật  N   M   Sen, thu    o n Luật s      ĩn .       ỉ: 379     n  

 rần   ú, t  n  p ố     ĩn , tỉn      ĩn . Có mặt 

Ng  i   o v  quy n    i  ch h p pháp của nguyên đơn: Ôn  N u  n  oãn 

Hùng, Luật s   ôn  t  Luật  NHH     V ệt N m, t u    o n Luật s  Tn  p ố 

   N  .       ỉ:  ần  3, n   14, n õ 118/8/1 N u  n K án   o n, quận  ầu G   , 

Tn  p ố    N  .  ó mặt 

2. Bị đơn:     N u  n     L, s n  năm: 1972.       ỉ: Xóm S, xã P,  u ện 

H, tỉn      ĩn . Vắn  mặt 

Ng  i đ i  i n th o ủy quy n của  ị đơn: Ông Lê Hùng, Luật s  Văn p òn  

Luật s  Lê  ùn  t u    o n Luật s  tỉn      ĩn .  ó mặt 

Ng  i   o v  quy n và   i  ch h p pháp của  ị đơn: Ông Lê Hùng và ông 

N u  n  ìn  G áp, Luật s  Văn p òn  Luật s  Lê  ùn  t u    o n Luật s  tỉn  
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    ĩn .  ó mặt 

3. Ng  i có quy n   i  nghĩa vụ  iên quan: 

+ Anh Lê V ết  .       ỉ: Xóm S, xã P,  u ện  , tỉn      ĩn .  ó mặt 

+ Bà N u  n     L.       ỉ: Xóm S, xã P,  u ện  , tỉn      ĩn .  ó mặt  

+ UBND  u ện  , tỉn      ĩn   o ôn  Lê N ọ    -      v :   ủ t    

UBN   u ện l m n      ạ    ện t eo p áp luật ủ  qu  n   o ôn  N u  n Văn V - 

     v :   ó   ủ t    UBN   u ện  .  ó   n    n    xét x  vắn  mặt. 

+ UBND xã P,  u ện  , tỉn      ĩn   o ôn  Võ Văn L -      v :   ủ t    

UBND xã làm ng     ạ    ện t eo p áp luật. N      ạ    ện t eo ủ  qu  n: ôn  

N u  n  r  V -      v :  ôn              n  UBN  xã P.  ó mặt 

+  ạt quản lý    n  b  H ( r   t u    ôn  t   N   M V  L&X  B 

469) do ông N u  n Xuân   -      v :  ạt tr ởn  l m n      ạ    ện. Vắn  mặt 

4.  Ng  i  àm chứng: Ông  rần  ìn   .       ỉ: Xóm 1, xã     n     n, 

 u ện  , tỉn      ĩn .  ó mặt 

5. Ng  i kháng cáo: Ông  rần G   L 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi ki n đ  ngày 08/11/2017    n tự khai  trong quá trình tố 

tụng và t i phiên tòa  nguyên đơn ông Trần Gia L trình bày: 

Năm 1988      ìn  ôn  L lên ở n ã b  P trên   ện t      t  o ôn  L vỡ 

 o n ,  ả  tạo vớ    ện t    k oản  1000m
2
.  ến năm 1994 t ì UBN  xã P l     t 

ôn    n  ở  ể xâ    n  B u   ện P. S u k   UBN  xã l     t t ì n    20/8/1995 

ôn  l m   n x n   p   t ở v  n    20/10/1996  ã   ợ  UBN  xã P xá  n ận   n  

ý    o   o ôn  ô   t số 28 vớ    ện t    l  500m
2
 (tron   ó  ó 300m

2 
  t ở v  

200m
2
   t l u k ôn ),  ó t   ận n   s u:       ôn    áp    n  15      10m;      

 â    áp   n  lú      10m;      Bắ    áp ô   t số 27     50m;      N m ( á   

   n    n   ạ      15m),     50m.  o  ặ    ểm      ìn    ện t      t   ợ    p 

t  p so vớ     n  nên ôn   ã  ả  tạo,  ổ   t vớ    ện t    1.500m
2
  ể   ốn  l t, 

  ợ  UBN  xã   o p ép,  ó r n    ớ  rõ r n , k ôn  tr n     p. Năm 2000, n   

n ớ  mở    n         M n  ôn    ợ        n    ả  p ón  mặt bằn   u ện   n 

bù v   ỗ trợ p ần   t t u    . Năm 2012 k   nân    p  uố  l  15   oạn  - P gia 

 ìn  ôn   ũn    ợ   ỗ trợ v    n bù lần     p ần   t b  t u    . 

Năm 2004 ôn   ó   u ển n  ợn    o ôn   rần  ìn    quê ở xã H,  u ện  , 

tỉn      ĩn  70m
2
   t (    u r n  07m v      u     10m), ôn  T  ã l m n     o 

vợ s n  sốn  trên p ần   ện t      t n  .  ến năm 2008 t ì ôn   rần  ìn     ã 

  u ển n  ợn  lạ  to n b    o     N u  n     L 70m
2
   t n ận   u ển n  ợn  

 ủ  ôn  từ năm 2004 v   á  t   sản trên   t. V   ũn  tron  năm 2008     L mua 

t êm  ủ  ôn  p ần   t  ó     u r n  03m   u nố  vớ    t ôn  T   ạ  t ẳn  r  

   n  vớ    á 87 tr ệu   n , n ằm m        l m lố      ẫn r     n  n án     n  

       M n .   

  án  5 năm 2017, ôn  b  bện  p ả     bện  v ện    u tr , nên     L  ã  ó 

  n  v     ếm   n  p ần   t  ủ  ôn   ó   ện t    k oản  140m
2
  ể   o món , xâ  
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n  . S u k         u tr  v , p át   ện   ợ    n  v  l n    ếm   t  ủ      L, ôn   ã 

l m   n     lên UBN  xã P  ể  êu  ầu   ả  qu ết.  u  n  ên, quá trìn    ả  qu ết, 

 ò    ả  tạ      p   n    u k ôn  thàn .  o vậ , ôn  l m   n k ở  k ện lên  ò  án 

    êu  ầu   ả  qu ết: Bu       L    m   t   n  v     ếm   n    t trá  p áp luật; 

   n       m   t v ệ  xâ    n  n   trá  p áp luật trên   t  ủ  ôn   ó   ện t    

140m
2 
,  ó t   ận n   s u:  ôn    áp   t ôn  L,  â    áp   t     L, Bắ    áp   t 

ông  rần  ìn      u ển n  ợn    o     L, N m   áp    n  rẽ    n         

M n  v     n    trả lạ  n u ên   ện trạn    t lú  b n  ầu. Vớ  lý  o ôn   ã  ó  ôn  

tôn tạo, b    ắp p ần   ện t      t   n  tr n     p;  á  lần   u ển n  ợn    t   o 

ông T,     L t ì ôn    u k ôn    u ển n  ợn   ố  vớ  p ần   ện t    n  ; UBN  

 u ện    ã 02 lần t ến   n    n bù   ả  p ón  mặt bằn , t u       t  ủ  ôn ,  o  ó 

ôn   ó qu  n s    n   ố  vớ  p ần   ện t      t   n  tr n     p. 

- Bị đơn chị Nguyễn Thị L trình bày:  

 ạ  t      ểm ôn  L   ợ     o   t t ì mặt t  n  ủ  mản    t ôn  L   ợ    p 

  ớn  v     n   uố  l  15 , nên   t  ủ  ôn  L k    ó  ó     u r n  bám t eo 

   n  15  l  10m v      u sâu l  50m, tổn    ện t    l  500m
2
 (b o   m  ả l u 

k ôn     n  15 ). Năm 2004 k      n         M n    ợ  mở r n  t ì ôn  L 

bán cho ông  rần  ìn    p ần   ện t      t 70m
2
 (10m x 7m) tron   ó     u r n  

7m mặt t  n   ớn  v    n  l n  (l u k ôn )    n         M n . S u k   n ận 

  u ển n  ợn    t từ ôn  L thì ông T  ã l m n   ở, xâ    n   á   ôn  trìn  n   

  ến  n ớ , sân,    n   e nắn  p    tr ớ  v  s n  sốn  ổn   n  k ôn  có tranh 

   p vớ    .  ron   ó,  ó  ả  tạo t êm p ần l u k ôn  p    tr ớ   ể s    n . 

Năm 2008 ôn  T   u ển n  ợn  lạ  to n b  t      t, n       v  t   sản trên 

  t   o    . K   v ết        u ển n  ợn  ôn  L  ó ký l m    n , k ôn   ó ý k ến 

 ì v   á     l  n k  k ôn  tr n     p. G    ìn       ã s n  sốn  v  k n   o n  ổn 

  n  từ k   n ận   u ển n  ợn    o  ến n  .  ron  quá trìn  s n  sốn  t ì     

 ìn      t ếp t    ả  tạo p ần l u k ôn     n  p    tr ớ   ể s    n .  ến n    

10/10/2010      ìn      L mớ  mu  t ếp  ủ  ôn  L p ần   ện t      t 30m
2
 (03m x 

10m) t ếp nố  vớ  p ần   ện t      t tr ớ   ó      ã mu   ủ  ôn  T n ằm m        

 ể nớ  r n  mản    t  ủ  mìn .  uá trìn  s n  sốn       ìn      L vẫn tá  n   ệp, 

s    n , l m ăn buôn bán trên p ần   ện t      t l u k ôn  p    tr ớ    áp vớ  

   n  n án   ủ     n         M n  m  k ôn   ó s  tr n     p vớ  b t kỳ   , kể 

 ả ôn  L. Năm 2012 k   t u       t  ể nân    p    n  15       ìn       ã   ợ  

      n  b   t   n    ả  p ón  mặt bằn   u ện   lập    s    n bù,  ỗ trợ k n  

p  .  ầu năm 2017 k        ìn      t áo  ỡ n ô  n    ũ  ể xâ    n  lạ  n   mớ  t ì 

ông L mớ  tạo  ớ tr n     p vì   o rằn    t   n  l n  (l u k ôn )    n         

M n  p    tr ớ  l    t  ủ  ôn         u ển n  ợn    o    nên ôn   ò  lạ . 

 o  ó, b    n     L k ôn    n  ý vớ   êu  ầu tron    n k ở  k ện  ủ  

n u ên   n. Bở  vì ôn  L k ôn   ó qu  n s    n   ợp p áp  ố  vớ    ện t      t 

p    tr ớ    n  tr n     p m  p ần   t n   l    t t u     n  l n     o t ôn  v  

n   n ớ   ũn   ã t u    ,  ỗ trợ nên t u   qu  n quản lý  ủ     qu n N   n ớ   ó 

t ẩm qu  n. 

- Ng  i có quy n   i và nghĩa vụ  iên quan anh Lê Viết T: Có ý k ến t ốn  

n  t n   l   trìn  b    ủ  b    n     N u  n     L. 
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- Đ i  i n UBND huy n H tham gia phiên tòa,  ó ý k ến: V ệ    n bù   ả  

p ón  mặt bằn    o  á     l   ảm bảo  ún  trìn  t  t ủ t   v    ữ n u ên qu n 

  ểm tạ  Văn bản số 706/UBN - NM  n    08/5/2018  ã trả l     o  ò  án.   eo 

qu    n   ủ  p áp luật   t    , nếu   t  ó n u n  ố  từ k     o n  p     ó , s  

  n  ổn   n , p ù  ợp vớ  qu   oạ  , k ôn   ó tr n     p t ì   ợ  xem xét   p 

qu  n s    n    t   o n     s    n  t eo   ện trạn .  u  n  ên, tron  tr  n   ợp 

n   n u n  ố    t  ủ  ôn  L l    t   ợ  n   n ớ     o t eo qu   oạ  ,  ó r n  

  ớ    ện t    rõ r n , k ôn  p ả  l    t k     o n  p     ó ,  o  ó k ôn   ó  ăn 

     ợ  xá  lập qu  n s    n    t  ố  vớ  p ần   ện t      t     nớ , v ợt quá nằm 

tron    n  l n     o t ôn  m    ện  á  bên   n  tr n     p. Vì vậ ,   t   n  tr n  

   p n   k ôn  t u   qu  n quản lý s    n   ủ  n u ên   n     b    n m  t u   

quản lý  ủ     qu n n   n ớ   ó t ẩm qu  n.  

- Đ i  i n UBND xã P, huy n H tham gia phiên tòa,  ó ý k ến: V  v ệ  tr n  

   p  ã   ợ   ò    ả  tạ     sở n   u lần n  n  k ôn  thành. Sau khi ông L 

  u ển n  ợn    t   o ôn  T, năm 2004    n  qu  n     p   n   ã   p tr    l   

bản           n  k u   t m  k ôn      ó ý k ến  ì. Năm 2008 ôn  T   u ển 

n  ợn  to n b    t v  t   sản trên   t   o     L thì ông L  ũn  k ôn   ó ý k ến  ì. 

    L vẫn t ếp t    ả  tạo, s    n  trên p ần   t   n  l n  p    tr ớ    n  tr n  

   p. V ệ       ìn      L   ợ  lập    s  b   t   n  k   nân    p  uố  l  15  

năm 2012 l   ăn    v o   ện trạn  s    n , tá  n   ệp trên   t   n  l n   ủ      

 ìn      L. N u n  ố    t   n  tr n     p l   o    n  s   ó     nớ , l n    ếm 

nằm n o     ện t    500m
2
   t  ủ  ôn  L   ợ     o năm 1996.  o  ó, qu n   ểm 

   n     ò  án xem xét   ả  qu ết  ể sớm ổn   n  tìn   ìn      p   n . 

- Ng  i   o v  quy n và   i  ch h p pháp của  ị đơn  trình bày: N u ên   n 

k ôn   ó t   l ệu,    n     n o    n  m n    ện t      t   n  tr n     p l  t u   

qu  n quản lý s    n   ợp p áp  ủ  mìn . V ệ  n   n ớ  lập    s   ỗ trợ, b   

t   n    ả  p ón  mặt bằn  k ôn    n  n  ĩ  vớ  v ệ  n   n ớ   ôn  n ận qu  n 

s    n    t  ợp p áp   o ôn  L. Các bên chỉ t ỏ  t uận v   ũn    ỉ   ợ  p ép 

  u ển n  ợn  tron  p ạm v    ện t      t m  ôn  L  ã   ợ     o. V ệ  ôn  T 

n ận   u ển n  ợn  70m
2 
  t  ủ  ôn  L thì ông T  ũn   ó qu  n   ợ  s    n    t 

  n  l n  p    tr ớ  p ần   ện t      t n ận   u ển n  ợn . K   ông T bán   t v  

t   sản trên   t   o     L, thì ông L k ôn   ó ý k ến.  ừ năm 2004  ến n   ôn  L 

k ôn      ó tôn tạo, quản lý p ần   t  ã   u ển n  ợn   ũn  n     t   n  l n  

p    tr ớ    n  tr n     p.   t p    tr ớ   o  á         nớ  t êm nằm n o     ện 

t      t m  n u ên   n ôn  L   ợ    p v  t u     t   n  l n     o t ôn . N u ên 

  n k ôn   ó  ăn    k ở  k ện  ể bu   b    n    m   t v ệ  s    n  v  trả lạ   ố  

vớ  p ần   ện t      t n  .  o  ó,    n          n  xét x  bá   êu  ầu k ở  k ện 

 ủ  n u ên   n. 

- Đ i  i n H t qu n  ý đ  ng  ộ H,  ó ý k ến:   n  l n   ủ   oạn    n  trên 

t eo qu    n  tạ  N      n  số 11/2010/N -    ủ     n  p ủ v   u    ế quản lý 

   n         M n   ủ       uản lý    n  b  II - B  G  o t ôn  Vận tả  t ì 

  n  l n    t    n  b  l  27m (tron   ó   t  ủ     n  b  l  2m v    n  l n  

   n  b  l  25m) tìn  từ   ân    n   ắp.  o  ó,    n     ò  án  ăn     ể   ả  

qu ết v  án  ún  p áp luật.  
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Bản án  ân s  s  t ẩm số 10/2018/DSST ngày 13/8/2018  ủ    N   u ện  , 

tỉn      ĩn :  

 ăn    v o k oản 9    u 26,   ểm   k oản 1    u 35,   ểm   k oản 1    u 

39;    u 92; k oản 1    u 147, k oản 1    u 157;    u 158; k oản 1    u 165  ủ  

B  luật  ố t n   ân s ;  

   u 163,    u 164,    u 166,    u 169  ủ  B  luật  ân s ;  

   u 100, k oản 1    u 203;    u 157, 166, 170 Luật   t    ; 

K oản 3    u 26,   ểm   k oản 2    u 27 N    qu ết số 326/UB V  14 

n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n t   n  v   uố      qu    n  v  m   t u, m  n,   ảm, 

t u, n p, quản lý v  s    n  án p   v  lệ p    ò  án.  

 u ên x :  

1. Bá  to n b   êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên   n ôn   rần G   L. 

N o   r , án s  t ẩm  òn qu ết   n  v      p   tố t n , án p   v  tu ên qu  n 

k án   áo  ủ   á     n  s  t eo qu    n   ủ  p áp luật. 

Ngày 27/8/2018 ông  rần G   L kháng cáo  êu  ầu   p p ú  t ẩm   ả  qu ết 

 á  n    un : 

-  uỷ bỏ bản án  ân s  s  t ẩm số 10/2018/ SS  n   13/8/2018  ủ   o  án 

nhân dân  u ện  . 

- Yêu  ầu     N u  n     L    m   t   n  v  l n    ếm   n    t v  xâ  n   

trá  p áp luật trên   ện t    k oản  140m2 v  trả lạ    t t u   qu  n s    n   ợp 

pháp cho ông L. 

- Yêu  ầu     N u  n     L trả lạ  t  n   n bù s   p áp luật tron  v ệ   ỗ trợ, 

b    ắp   t k      n  quố  l  15     qu    o ôn  L. 

 ạ  p  ên tò  p ú  t ẩm n u ên   n vẫn   ữ n uyên n    un    n k án   áo. 

Ngu ên   n, n      ạ    ện theo uỷ qu  n  ủ  n u ên   n, n     bảo vệ qu  n v  

lợ       ợp p áp  ủ  n u ên   n s u k   p ân t     á  tìn  t ết  ủ  v  án  ã    n    

      n  xét x  p ú  t ẩm  uỷ bản án s  t ẩm    o    s  v  án   o   p s  t ẩm 

xét x  lạ ; tr  n   ợp  ó  ủ  ăn    thì    n      p p ú  t ẩm s   bản án s  t ẩm 

t eo   ớn     p n ận  êu  ầu k ở  k ện v  k án   áo  ủ  n u ên   n. 

N      ạ    ện t eo uỷ qu  n  ủ  b    n, n     bảo vệ qu  n v  lợ       ợp 

p áp  ủ  b    n sau khi phân t     á  tìn  t ết  ủ  v  án    n          n  xét x  

k ôn     p n ận k án   áo  ủ  n u ên   n,   ữ n u ên n    un   ủ  bản án s  

t ẩm.  

 ạ    ện VKSN  tỉn      ĩn  s u k   p át b ểu v  v ệ  tuân t eo p áp luật 

 ủ    ẩm p án,       n  xét x ,     ký p  ên tò  v   á     n  s   ã p ân tích 

 án    á  á     n      ủ  v  án, qu ết   n   ủ  bản án s  t ẩm, n    un  kháng 

cáo v     n          n  xét x   ăn    k oản 1    u 308 B  luật tố t n   ân s  

k ôn     p n ận n    un  k án   áo  ủ  n u ên   n ôn   rần G   L. G ữ n u ên 

bản án s  t ẩm số 10/2018/ S-S  n    13/8/2018  ủ   ò  án n ân  ân  u ện H, 

tỉn      ĩn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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 rên    sở n    un  v  án,  ăn    v o  á  t   l ệu tron     s  v  án  ã   ợ  tr n  

t n  tạ  p  ên tò ,       n  xét x  n ận   n  n   s u:
  

[1] V  tố t n : Xét t   ,  o  án s  t ẩm  ã t   lý   ả  qu ết v  án  ún  t ẩm 

qu  n, xá    n   ún  qu n  ệ p áp luật tr n     p.  uá trìn    ả  qu ết v  án  ã 

xá    n   ún ,  ầ   ủ t   á    ủ  n ữn  n     t  m     tố t n .  

[2] V  n    un : Xét n    un  k án   áo  ủ  n u ên   n       n  xét x  

n ận t   : 

[2.1]  ố  vớ   êu  ầu  ủ  n u ên   n bu   b    n    m   t   n  v     ếm 

  n    t, xâ    n  n   trá  p áp luật trên   ện t      t k oản  140m
2 
v  trả lạ    t 

t u   qu  n s    n   ợp p áp  ủ  n u ên   n,       n  xét x  xét t   : Vào 

n    20/8/1995 n u ên   n ôn   rần G   L l m   n x n   p   t v  n    

20/10/1996  ã   ợ  UBN  xã P xác n ận   n  ý    o   o ôn  L tạ  ô   t số 28 

t eo bản    qu   oạ    ủ  UBN   u ện   vớ    ện t    l  500m
2
,  ó     u r n  

bám t eo tr      n  15  l  10m,     u     l  50m (tron   ó   t ở l  300m
2 
v    t 

l u k ôn  l  200m
2
). N   vậ , p ần   ện t      t   n  tr n     p k ôn  nằm tron  

  ện t      t m  ôn  L  ó   n x n   p v    ợ  UBN  xã P xá  n ận   n  ý. V ệ  

n     ợ     n  qu  n     p   n  xã P, UBND  u ện    ũn  n   n u ên   n, b  

  n   u t ừ  n ận tron  quá trìn  xét x  s  t ẩm.  ạ  p  ên to  p ú  t ẩm  ạ    ện 

UBND xã P, n u ên   n, n      ạ    ện   o b    n t ếp t   k ằn    n  p ần   t 

tr n     p k ôn  nằm tron  p ần   ện t    500m
2
 ông L   ợ    p.  â  l  tìn  t ết, 

s  k ện k ôn  p ả     n  m n  t eo qu    n  tạ     u 92  ủ  B  luật  ố t n   ân 

s . 

Trong quá trìn  s    n    t   ợ     o ôn  L  ã 02 lần   u ển n  ợn    o 

n     k á ,    t ể:  

Lần t   n  t, ôn  L   u ển n  ợn    o ôn   rần  ìn      ện t      t 70m
2
, 

tron   ó  ó     u r n  l  07m v      u     l  10m. V ệ    u ển n  ợn  n     ợ  

lập Tn   ợp   n  v o n    20/12/2004 v    ợ     n  qu  n     p   n  UBN  P 

ký xá  n ận   n  ý v  n    25/12/2004 UBN  xã P  ã t ến   n  tr     o   ện 

trạn  bản           n  k u   t m  ôn  L bán cho ông T.  ạ  văn bản tr     o n   

t ể   ện p ần   ện t    ôn  L bán cho ông T  ó p    N m   áp vớ    n  l n     n  

       M n  rẽ    t   xã     ĩn  v  tạ  p  ên tò  s  t ẩm  ũn  n   p  ên to  p ú  

t ẩm  ạ    ện    n  qu  n     p   n  v  ôn  L vẫn k ẳn    n     u n  , k ôn   ó 

ý k ến  ì  ố  vớ  bản tr     o   ện trạn  năm 2004. N   vậ , t      ểm ôn  L bán 

  t   o ôn  T t ì ý      ủ  ôn  L  ã t ể   ện rõ p ần   ện t      t m    ện n   

  n  tr n     p t u     n  l n     n         M n . N u ên   n ôn  L   o rằn  

k   bán   t   o ôn  T t ì p ần   ện t      t t ếp   áp p    tr ớ  (  ện n     n  

tr n     p) ôn  L  ã t ỏ  t uận   o ôn  T m ợn  ể s    n .  u  ý k ến trìn  b   

 ủ  ôn   rần  ìn    tron  “K n  t  ”     ôn  L do ông L  un    p  ũn  n   l   

k     ủ  ôn  T tạ   ò  án n    06/6/2018 v   á  t   l ệu  ó tron     s  tạ    p s  

t ẩm thì k ôn   ó t   l ệu n o t ể   ện v ệ  ôn  T t ỏ  t uận m ợn   t p    tr ớ  

s    n  n   ôn  L trình bày.  ạ  p  ên to  p ú  t ẩm ông T trình bày v o t    

  ểm n ận   u ển n  ợn    t từ ôn  L thì ông L và ông T t oả t uận bằn  m ện  

cho ông T m ợn   t p    tr ớ   ể    lạ  n  n  k ôn  lập thàn  văn bản. Xét t   , 

n    un  t oả t uận   ữ  ôn  L và ông T k ôn   ó  ăn     ể xá    n , vì l   trìn  

b    ủ  ôn  T tạ    p s  t ẩm v    p p ú  t ẩm l  mâu t uẫn vớ  n  u; mặt k á  
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 â  l  p ần   t   n  l n     o t ôn     n  b , t u   qu  n quản lý  ủ     qu n 

N   n ớ   ó t ẩm qu  n. Do vậ , không có  ăn     ể    p n ận ý k ến  ủ  ôn  L. 

S u k   mu    t  ủ  ôn  L thì ông T  ã l m n   v   á   ôn  trìn  p   trợ  ể 

s n  sốn .  uá trìn  s n  sốn  t ì ôn  T vẫn s    n    ện t      t   n  l n  p    

tr ớ  m  k ôn   ó tr n     p vớ    . V  mặt t    tế ôn  T bu   p ả  s    n  p ần 

  ện t      t   n  l n  p    tr ớ   ể    lạ  vì  â  l  lố      u  n  t  ể r     n     

    M n  rẽ    t   xã  , bở      bên l    áp n   v    t ôn  L, phía sau   áp   t n   

ông Phan Thanh Q.  ến n    10/8/2008 ôn  T bán to n b    ện t      t  ã mu  

 ủ  ôn  L  ùn  vớ  t   sản trên   t   o     N u  n     L và anh Lê V ết   (V ệ  

mu  bán  ó s  xá  n ận  ủ     n  qu  n     p   n ). N    20/8/2008 ôn  T  ã 

t ến   n  b n    o v  tr    t v  t   sản trên   t   o  n  T,     L v  v ệ  b n    o n   

 ó s     n  k ến  ủ  ôn  L.  ron  b ên bản b n    o n   t ể   ện p ần   ện t    

  t ôn  T bán   o     L, anh T có “ph a Nam giáp với   u không đ  ng Hồ Ch  

Minh” và ông L có ký v o b ên bản b n    o vớ  t   á   l     l  n k  v  k ôn   ó 

ý k ến  ì. Vì vậ ,  ó  ăn    xá    n  tạ  t      ểm năm 2008 ôn  T   u ển    o 

qu  n s    n    t   o     L, anh T thì ông L vẫn t ừ  n ận p ần   ện t      n  

tr n     p l    t l u k ôn , nằm n o     ện t      t m  ôn  L   ợ  UBN  xã    o 

năm 1996. 

Lần t      , ôn  L bán   o     N u  n     L, anh Lê V ết     ện t      t 

30m
2
, tron   ó  ó     u r n  l  03m v      u     l  10m  ể   u nố  vớ  p ần   ện 

t      t tr ớ   ó     L, anh T  ã mu   ủ  ôn  T. V ệ  mu  bán n     ợ  lập Tnh 

văn bản n    10/10/2010   ữ      bên.  ron  văn bản n    ũn  t ể   ện p ần   ện 

t      t ôn  L bán   o     L  ó p    N m   áp vớ     n  rẽ    n         M n     

    ĩn . N   vậ , k   bán t êm   o     L, anh T   ện t    30m
2
 vào năm 2010 t ì 

ý      ủ  ôn  L vẫn t ể   ện p ần   ện t      t t ếp   áp p    N m l    t   n  l n  

   n  rẽ    n         M n         ĩn , nằm n o     ện t      t ôn  L   ợ     o 

tron    n x n   p   t năm 1996. 

L ên qu n  ến n    un  mu  bán   t   ữ  ôn  L vớ      L, anh T. Ông L cho 

rằn  v ệ  mu  bán   t l  v o năm 2008 v      L, anh T mu  p ần   ện t    n    ể 

n ằm m        tạo lố      ẫn r     n  n án     n         M n         ĩn .     

  n  xét x  xét t   , v ệ    u ển n  ợn  qu  n s    n    t   ữ  ôn  L vớ      L, 

anh T k ôn     n r  tron   ùn  t      ểm m   n  T,     L n ận   u  n n  ợn    t 

từ ôn  T n   n u ên   n trìn  b  , bở  vì t eo        u ển n  ợn    ữ  ôn  L vớ  

    L, anh T t ể   ện v o n    10/10/2010. N   vậ , s u k   mu    t  ủ  ôn  T thì 

anh T,     L  ã s    n  tron  t       n   n 02 năm r   mớ  mu  t êm   t  ủ  ôn  

L.   n  t   , tron         u ển n  ợn    t k ôn      ập  ến n    un   n  T,     

L mu  p ần   ện t      t t ếp nố    ữ    t ôn  L   ợ     o kéo r   ến    n  n án  

   n         M n  (b o   m  ả   n  l n  p    tr ớ )  ể l m lố     r  n   ôn  L 

trìn  b  , m  t ể   ện   ỉ mu    ện t      t 30m
2
 tron  số   ện t    500m

2
 ông L 

  ợ  UBN  xã P    o v o năm 1996. Mặt k á , tron  t       n 02 năm  ó  n  T, 

    L vẫn s    n  p ần   ện t      t   ện   n  tr n     p v  tr ớ   ó t ì k ôn   ó 

s  tr n     p vớ    .  o  ó, v ệ  n u ên   n ôn  L   o rằn   n  T,     L n ận 

  u ển n  ợn  qu  n s    n    t từ ôn  L  ể l m lố     r     n  n án     n  

mòn        M n  l   o n to n k ôn   ó    sở. 
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[2.2] V  v ệ  t ến   n    n bù,   ả  p ón  mặt bằn : Ôn  L   o rằn  v ệ  

ôn    ợ  UBN   u ện     n bù   ả  p ón  mặt bằn , t u       t 02 lần l     sở 

 ể k ẳn    n  qu  n s    n   ố  vớ  p ần   ện t      t   n  tr n     p.       n  

xét x  xét t   :  uá trìn  s    n    t ôn   rần G   L,     N u  n     L  ã   ợ  

UBND  u ện     n bù   ả  p ón  mặt bằn , t u       t. Ôn   rần G   L   ợ    n 

bù     lần vớ  tổn    ện t    306,28m
2
   t ở v  396,15m

2
   t v  n l   ã v ợt quá 

p ần   ện t      t ôn  L   ợ  UBN  xã P    o năm 1996  ũn  n    ạn m     t ở 

  ợ     o   o         ìn  tạ  nôn  t ôn.     N u  n     L   ợ    n bù m t lần 

năm 2012 vớ    ện t    57,5m
2 

   t ở l   ũn  k ôn     n  xá  bở  vì p ần   ện t    

  t ở   ện n    ủ      L qu  xem xét t ẩm   n  tạ    ỗ vẫn  òn 100m
2
. N   vậ , 

 ó t ể k ẳn    n     s    n bù   ả  p ón  mặt bằn , t u       t  ủ  UBN   u ện 

H  ố  vớ  ôn  L,     L  ó s  s   p ạm tron  v ệ  xá    n  loạ    t v    ện t      t. 

K ôn  t ể  ăn    v o    s    n bù   ả  p ón  mặt bằn , t u       t  ủ  UBN  

 u ện H  ể xá    n     l  n      ó qu  n s    n  n   n u ên   n trìn  b  . Vì 

v ệ  lập    s  t u       t   ả  p ón  mặt bằn  k ôn    n  n  ĩ  vớ  v ệ  n   n ớ  

 ã  ôn  n ận qu  n s    n    t   o n     s    n    t. 

[2.3] V  v ệ  tôn tạo, b    ắp  ố  vớ  p ần   ện t      t   n  tr n     p: 

N u ên   n ôn  L   o rằn  mặ   ù p ần   ện t      t   n  tr n     p k ôn  nằm 

tron    ện t      t ôn   ã   ợ  UBN  xã P    o v o năm 1996, n  n  ôn   ã  ó 

 ôn  tron  v ệ  tôn tạo, b    ắp nên ôn   ó qu  n   ợ  s    n .       n  xét x  

xét t    qu   á  lần b   t   n    ả  p ón  mặt bằn        n  b   t   n    ả  

p ón  mặt bằn  UBN   u ện    ã xem xét  ỗ trợ k n  p   tôn tạo, b    ắp   t 

cho ông L,     L tạ  t      ểm  ọ tr   t ếp s    n    t.  ừ t      ểm ôn  L   u ển 

nh ợn    t   o ông T năm 2004  ến n   t ì ôn  L k ôn     tôn tạo, s    n  p ần 

  t   n  tr n     p n   m  v ệ  tôn tạo, s    n  l   o ôn  T từ năm 2004 v      L 

từ năm 2008  ến n  . Mặt k á , t eo qu n   ểm  ủ   ạ    ện UBN  xã P và 

UBND  u ện   xá    n  n u n  ố    t   n  tr n     p l  n o     ện t      t m  

ông L   ợ     o năm 1996, k ôn  p ả  l    t  o k     o n  p     ó ,  o  ó ôn  L 

k ôn   ó  ăn    xá  lập qu  n s    n    t  ố  vớ  p ần   ện t      t nằm trên 

hành lang này. 

[2.4] V  v ệ   êu  ầu     N u  n     L trả lạ  t  n   n bù s   p áp luật tron  

v ệ   ỗ trợ, b    ắp   t k      n  quố  l  15     qu    o ôn  L:  ăn     á  n   

dun   ã phân tích tạ  m   2.1, 2.2, 2.3 t ì v ệ  ôn  L  êu  ầu     N u  n     L trả 

lạ  t  n   n bù l  k ôn   ó  ăn    p áp luật. 

 ừ n ữn  n ận   n  trên       n  xét x  xét t   :  u n   ểm  ủ  n u ên 

  n, n      ạ    ện  ủ  n u ên   n, n     bảo vệ qu  n v  lợ       ợp p áp  ủ  

n u ên   n    n          n  xét x     p n ận n    un  k ở  k ện v  n    un  

k án   áo  ủ  n u ên   n l  k ôn   ó    sở nên k ôn    ợ     p n ận. Quan 

  ểm  ủ  n      ạ    ện b    n, n     bảo vệ qu  n lợ       ợp p áp  ủ  b    n và 

qu n   ểm p át b ểu  ủ   ạ    ện V ện k ểm sát tạ  p  ên    n     ăn    k oản 1 

   u 308 B  luật tố t n   ân s  k ôn     p n ận n    un  k án   áo  ủ  n u ên 

  n ôn   rần G   L. G ữ n u ên bản án s  t ẩm số 10/2018/ S-S  n    

13/8/2018  ủ   ò  án n ân  ân  u ện H, tỉn      ĩn , l   ó  ăn    nên       n  

xét x     p n ận. 
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[3] V      p   xem xét, t ẩm   n  tạ    ỗ: Yêu  ầu  ủ  n u ên   n k ôn  

  ợ     p n ận nên n u ên   n p ả     u 3.000.000  t  n     p   xem xét t ẩm 

  n  tạ    ỗ t eo qu    n  tạ  k oản 1    u 165 B  luật  ố t n   ân s . Số t  n n   

n u ên   n  ã n p  ủ t  n tạm  n  tạ   ò  án   p s  t ẩm.  

[4] V  án p  : Yêu  ầu k ở  k ện  ủ  và kháng cáo n u ên   n k ôn    ợ  

 ò  án    p n ận nên n u ên   n p ả     u án p    ân s  t ẩm v   ân s  p ú  

t ẩm t eo qu    n  tạ  k oản 1    u 147, k oản 1    u 148 B  luật  ố t n   ân s  

v  k oản 3    u 26,   ểm   k oản 2    u 27, khoản 1    u 29 N    qu ết số 

326/2016/UB V  14  ủ  Uỷ b n t   n  v   uố     .  

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn    k oản 1    u 308 B  luật tố t n   ân s  k ôn     p n ận n    un  

k án   áo  ủ  n u ên   n ôn   rần G   L. G ữ n u ên bản án s  t ẩm số 

10/2018/DS-ST ngày 13/8/2018  ủ   ò  án n ân  ân  u ện  , tỉn      ĩn . 

 ăn    v o k oản 9    u 26,   ểm   k oản 1    u 35,   ểm   k oản 1    u 

39;    u 92; k oản 1    u 147, k oản 1    u 148, k oản 1    u 157;    u 158; 

k oản 1    u 165  ủ  B  luật  ố t n   ân s ;  

   u 163,    u 164,    u 166,    u 169  ủ  B  luật  ân s  năm 2015;  

   u 100, k oản 1    u 203;    u 157, 166, 170 Luật   t     năm 2013; 

K oản 3    u 26,   ểm   k oản 2    u 27, k oản 1    u 29 N    qu ết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  b n t   n  v   uố      qu    n  v  

m   t u, m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  s    n  án p   v  lệ p    ò  án. 

 u ên x :  

1. Bá  to n b   êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên   n ôn   rần G   L. 

2. V      p   xem xét, t ẩm   n  tạ    ỗ v    n    á: Bu   n u ên   n p ả  

   u 3.000.000      p   xem xét, t ẩm   n  tạ    ổ v    n    á t   sản. N u ên   n 

 ã n p  ủ t  n tạm  n  tạ   ò  án, n   k ôn  p ả  n p nữ . 

3. V  án p  :  

- Án p    ân s  s  t ẩm: Bu   n u ên   n ôn   rần G   L p ả     u 

300.000  (B  trăm n  n   n ) án p    ân s  s  t ẩm, n  n    ợ  trừ v o số t  n 

tạm  n  án p    ân s  s  t ẩm  ã n p l  300.000   n  t eo b ên l   số 

  /2016/0004133 n    20 t án  12 năm 2017  ủ      t     n  án  ân s   u ện 

H, tỉn      ĩn . 

- Án phí dân s  p ú  t ẩm: Bu   n u ên   n ôn   rần G   L p ả     u 

300.000  (B  trăm n  n   n ) án p    ân s  p ú  t ẩm. N  n    ợ  k  u trừ vào 

số t  n tạm  n  án p    ã n p l  300.000   n  t eo b ên l   số   /2016/0004222 

n    28/8/2018  ủ          t     n  án  ân s   u ện  , tỉn      ĩn . 
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Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật kể từ n    tu ên án. 

           TNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Thương Huyền 

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Đào 

 

 

 

     H  Đ c Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- VKSND tỉn      ĩn ; 

- TAND huyện H; 

- THADS huyện H; 

-    n  s ; 

- L u  SV . 

             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
                     

                 

 

                      H  Đ c Quang 

 


